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TỜ TRÌNH
VỀ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
____________

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ tư về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002 - 2007), Chính phủ đã tiến hành nghiên cứu, soạn thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Sau một thời gian nghiên cứu, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn quản lý tài sản nhà nước; trao đổi và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các chuyên gia trong và ngoài nước; khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để vận dụng vào thực tế xây dựng Dự án Luật, đồng thời trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tại phiên họp thứ 2 ngày 24 tháng 9 năm 2007, Chính phủ xin trình Quốc hội Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với những nội dung chủ yếu sau:
I. VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Theo Hiến pháp năm 1992: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn do nhà nước đầu tư vào xí nghiệp, công trình thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là tài sản nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”. Đây là tiền đề, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và xuất phát từ yêu cầu thực tế cần quản lý tốt để phát huy hiệu quả nguồn lực to lớn về tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã tập trung ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đem lại các kết quả quan trọng:
Một là, đã xây dựng và ban hành được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từng bước đi vào nề nếp, kỷ cương, công khai và có hiệu quả:

- Về quản lý tài sản trong khu vực hành chính, sự nghiệp: Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện đi lại và các trang thiết bị phục vụ công vụ. Đây là các căn cứ quan trọng để xây dựng và bố trí dự toán ngân sách cho đầu tư, mua sắm và kiểm soát chi tiêu có hiệu quả, đảm bảo công bằng, minh bạch. Thực tế cho thấy, sau khi các tiêu chuẩn định mức, chế độ sử dụng tài sản được ban hành, việc mua sắm tài sản vượt chế độ tiêu chuẩn, sử dụng tài sản lãng phí đã giảm đáng kể, tình trạng sử dụng tài sản nhà nước vào việc riêng cũng đã dần được khắc phục.
- Về quản lý đất đai: Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai năm 1993, được bổ sung, sửa đổi năm 1998, 2001 và đến nay được thay thế bằng Luật Đất đai năm 2003, trên cơ sở đó Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định cụ thể về giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đây là những nội dung rất cơ bản để quản lý, sử dụng đất đai với tư cách là nguồn lực tài chính quan trọng. 
- Về quản lý tài nguyên, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản dự trữ quốc gia và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp: Đây là các nội dung mới, trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập thì vấn đề quản lý các nguồn vật chất này, kiểm soát để khai thác có hiệu quả ngày càng quan trọng và đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao. Chính phủ đã trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Luật Khoáng sản, Luật Đê điều, Luật Dầu khí, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật di sản văn hoá, Luật Đường sắt, Luật doanh nghiệp, Luật Tài nguyên nước, Pháp lệnh về Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, ... Theo đó, đã quy định các nội dung cơ bản về quản lý tài sản nhà nước ở những lĩnh vực này.
Hai là, Nhà nước đã thực hiện kiểm kê nắm được tổng quan về số lượng, giá trị và cơ cấu phân bố sử dụng tài sản nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp và tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp. Các Bộ, ngành và địa phương đã bước đầu kiểm soát được việc sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý, từ đó xây dựng cơ chế quản lý tài sản nhà nước mới phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Theo đó, tài sản nhà nước bên cạnh quản lý về hiện vật còn được quản lý bằng giá trị, các hoạt động mua, bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất dần được thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường. Cơ chế này cho phép huy động được một bộ phận quan trọng nguồn lực tiềm tàng cho đầu tư phát triển; đồng thời góp phần ngăn chặn tiêu cực, chống thất thoát lãng phí. Bên cạnh đó, từng bước thực hiện công khai việc sử dụng tài sản, thực hiện mua bán tài sản nhà nước thông qua đấu thầu, đấu giá. Đây là những nội dung rất cơ bản để Nhà nước thực hiện quản lý đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, bán, thanh lý tài sản nhà nước một cách hiệu quả, tiết kiệm.
Ba là, xuất phát từ thực tế sử dụng tài sản nhà nước, đặc biệt là nhà, đất còn nhiều lãng phí, từ năm 2001 Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đó mở ra thực hiện trên cả nước. Theo chính sách này, toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp được bố trí, sắp xếp lại theo nguyên tắc: Di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh ô nhiễm ra khỏi đô thị và các khu dân cư. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước được chủ động sắp xếp lại việc sử dụng nhà, đất được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Số dôi dư  căn cứ vào quy hoạch của tỉnh, thành phố được điều chuyển, thu hồi để sử dụng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, công viên, cây xanh, được chuyển mục đích sử dụng, bán hoặc chuyển nhượng để tạo nguồn tài chính mới phục vụ đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, đầu tư chiều sâu, tăng thêm năng lực sản xuất kinh doanh; giành quỹ đất có lợi thế thương mại cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, ... Từ đó góp phần chỉnh trang quy hoạch lại đô thị theo hướng hiện đại. Kết quả ban đầu cho thấy chính sách này mang lại kết quả quan trọng cả về kinh tế và xã hội.
Bốn là, thực hiện phân cấp rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp; giữa các cơ quan có chức năng quản lý tài sản nhà nước về tài sản nhà nước và các cơ quan, đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp trong quản lý, trách nhiệm của từng đơn vị trong sử dụng tài sản.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý tài sản nhà nước cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém thể hiện ở một số mặt chủ yếu sau:

Một là, hệ thống pháp luật về quản lý đối với một số lĩnh vực tài sản còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa điều chỉnh bao quát hết các quan hệ về tài sản trong kinh tế thị trường. Một số lĩnh vực quan trọng như tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, hội, đoàn thể chưa có luật điều chỉnh mà hiện đang quản lý bằng các quy định dưới luật; vì thế, tính pháp lý chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài sản.
Hai là, tình trạng sử dụng tài sản nhà nước sai mục đích, sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, lãng phí vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực, một số đơn vị, địa phương: 

- Một bộ phận đất đai, trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp còn bị sử dụng lãng phí, sử dụng sai mục đích như: bỏ trống, cho thuê, cho mượn, sử dụng để kinh doanh, dịch vụ sai mục đích được giao, ... Một số trường hợp thực hiện mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước sai thẩm quyền, sai tiêu chuẩn, chế độ dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

- Trong đầu tư xây dựng mới, mua sắm tài sản: Tình trạng lãng phí trong đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn định mức, vượt mức giá cho phép vẫn còn tồn tại mặc dù đã hạn chế đáng kể.

Ba là, việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đối tượng trực tiếp sử dụng tài sản chưa nghiêm, còn tình trạng đối phó. Chế tài xử lý các sai phạm trong lĩnh vực này còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ, tổ chức xử lý chưa kiên quyết và thiếu kịp thời dẫn đến hiệu quả thấp, chưa đủ sức đẩy lùi các tiêu cực, thất thoát trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Bốn là, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản nhà nước còn nhiều hạn chế, bị động, thiếu tính chuyên nghiệp. Quy trình nghiệp vụ quản lý chưa khoa học và lạc hậu. Bộ máy cơ quan thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản nhà nước chưa được chú trọng kiện toàn.
2. Sự cần thiết phải ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
2.1. Yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững đòi hỏi phải phát huy cao độ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, trong đó tài sản nhà nước là nguồn lực to lớn và đầy tiềm năng. Để phát huy có hiệu quả nguồn lực quan trọng này cần phải có Luật điều chỉnh việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
2.2. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sự chuyển dịch cơ chế quản lý sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, tài sản nhà nước không ngừng được đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng, đối tượng sử dụng ngày càng đa dạng, nhiều nội dung mới xuất hiện đặt ra yêu cầu phải đổi mới công tác quản lý như: việc trao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập để phát triển các hoạt động sự nghiệp, thực hiện xã hội hoá, giảm sức ép đối với ngân sách nhà nước; việc đi thuê và cho thuê tài sản; việc sử dụng tài sản nhà nước để liên doanh, liên kết, ... Theo đó, cơ chế tài chính đối với một số lĩnh vực, một số đối tượng đã có những thay đổi quan trọng (nhất là các chính sách tài chính khuyến khích xã hội hoá, khuyến khích huy động nguồn lực). Tuy nhiên, cơ chế quản lý tài sản nhà nước hiện hành đã có những nội dung được đổi mới, nhưng nhìn chung còn manh mún, nặng về xử lý tình thế chưa theo kịp với tình hình thực tiễn. Để phù hợp với các tiến trình này, cơ chế quản lý tài sản nhà nước cần phải được hoàn thiện bổ sung cho phù hợp và phải được thể chế hoá thành luật.
2.3. Xuất phát từ thực tiễn quản lý tài sản nhà nước còn nhiều yếu kém, tồn tại; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định “cần bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế- tài chính, quản lý tài sản công, không để sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng; phải tăng cường quản lý, kiểm tra ngăn chặn lãng phí, tham nhũng tiền và tài sản công”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định: “phải sớm ban hành Luật Quản lý tài sản nhà nước nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nhà, đất và các tài sản khác”. Từ đó việc xây dựng và ban hành tổ chức thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là nội dung hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần triển khai đồng bộ với Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
Một là, kế thừa và phát triển các chính sách hiện hành về quản lý tài sản nhà nước, luật hoá một số quy định đã phát huy hiệu quả, phù hợp để nâng cao tính pháp lý trong quản lý, sử dụng tài sản.

Hai là, đổi mới phương thức quản lý tài sản nhà nước phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài sản nhà nước.

Ba là, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, đơn vị, tổ chức được nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; phân định rõ tài sản của nhà nước và tài sản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Bốn là, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý tài sản nhà nước của các nước, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
III. VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật được kết cấu thành 8 Chương, 51 Điều, cụ thể:

1. Chương I: Những quy định chung
Chương này gồm 9 Điều (từ Điều 1 đến Điều 9), quy định khái niệm tài sản nhà nước, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản, xác lập quyền sở hữu nhà nước về tài sản; quyền, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
2. Chương II: Quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
Chương này gồm 7 Điều (từ Điều 10 đến Điều 16), quy định những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về tài sản nhà nước; trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.

3. Chương III: Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Chương này gồm 3 Điều (từ Điều 17 đến Điều 19), quy định những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

4. Chương IV: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước

Chương này gồm 17 Điều (từ Điều 20 đến Điều 36), quy định về nguồn hình thành tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước, đi thuê tài sản; sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước; lập hồ sơ, kê khai, hạch toán, kiểm kê, báo cáo, công khai sử dụng tài sản nhà nước.
5. Chương V: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Chương này gồm 6 Điều (từ Điều 37 đến Điều 42) quy định về nguồn hình thành tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và quản lý việc dùng tài sản nhà nước vào mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết, ... tại đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; về quản lý tài sản nhà nước khi đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển sang hoạt động theo các hình thức ngoài công lập.
6. Chương VI: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức Hội, Đoàn thể)
Chương này gồm 2 Điều (từ Điều 43 đến Điều 44) quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các tổ chức này và phân định rõ tài sản nhà nước với tài sản của các tổ chức.

7. Chương VII:  Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý tài sản nhà nước

Chương này có 5 Điều (từ Điều 45 đến Điều 49), quy định về việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
8. Chương VIII: Điều khoản thi hành
Chương này có 2 Điều (từ Điều 50 đến Điều 51) quy định về quản lý tài sản nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; thời hiệu và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI
Chính phủ xin trình Quốc hội cho ý kiến một số nội dung quan trọng như sau:

1- Về phạm vi điều chỉnh của Luật này
Tại Điều 17 Hiến pháp năm 1992 quy định: "Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân".
Tại Điều 200 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn do và tài sản do Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác do pháp luật quy định”. 
Theo các quy định trên thì tài sản nhà nước có phạm vi rất rộng, ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, mỗi loại tài sản có đặc trưng riêng về nguồn hình thành, cơ chế vận hành. Do đó cần có cơ chế quản lý phù hợp thì mới phát huy tác dụng. Để quản lý từng loại tài sản nhà nước, đến nay Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật như: Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Đê điều, Luật Dầu khí, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật di sản văn hoá, Luật Đường sắt, Luật Tài nguyên nước, Luật nhà ở, Pháp lệnh về Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, ... Chính vì vậy, nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng Luật này chỉ nên điều chỉnh các quan hệ trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội, đoàn thể là các lĩnh vực chưa có luật điều chỉnh.
Tuy nhiên, đa số ý kiến (nhóm ý kiến thứ hai) cho rằng, các luật chuyên ngành nói trên mới chủ yếu quy định về quy trình, quy phạm về mặt kỹ thuật trong quản lý sử dụng từng loại tài sản, chưa thể hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước. Do đó, Luật này phải có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát, quy định rõ nguyên tắc, nội dung quản lý của nhà nước đối với tất cả các loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước; riêng đối với tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cần phải được quy định đầy đủ và cụ thể trong Luật này.
Dự thảo Luật được Chính phủ soạn thảo theo nhóm ý kiến thứ hai nói trên. Song để tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, pháp lệnh, các quy định của dự án Luật này chia thành 02 phần: Phần quy định chung, bao gồm Chương I, Chương II, Chương III, Chương VII và Chương VIII sẽ điều chỉnh cho toàn bộ tài sản nhà nước, song chỉ quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước, quyền hạn, trách nhiệm, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Phần quy định cụ thể sẽ điều chỉnh cho các lĩnh vực đến nay chưa có luật điều chỉnh. Đồng thời, Luật cũng quy định rõ việc dẫn chiếu giữa Luật này và các luật, pháp lệnh có liên quan. Với phạm vi điều chỉnh này, một mặt đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy phạm pháp luật, mặt khác đảm bảo phạm vi điều chỉnh của Luật bao quát được toàn bộ tài sản nhà nước.
2. Về các nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

2.1. Tài sản nhà nước được Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đây là nguyên tắc phổ biến trong các luật tài sản nhà nước hoặc luật tương đương của các quốc gia. Theo đó, tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho "cơ quan, đơn vị, tổ chức" quản lý, sử dụng.
Cơ quan, đơn vị, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản có quyền sử dụng, khai thác tài sản nhà nước theo đúng mục đích được giao, đảm bảo sử dụng tiết kiệm có hiệu quả và phải chịu trách nhiệm nếu có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản.

2.2. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản.

2.3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
Đây là nguyên tắc đồng thời là yêu cầu trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Theo đó, trước hết tài sản nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích (trụ sở thì không được sử dụng để ở; xe ô tô công thì không được sử dụng vào mục đích riêng ...), đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức. Đây là căn cứ quan trọng để bố trí dự toán đầu tư, mua sắm, cũng như để quản lý, sử dụng và kiểm soát chi tiêu, đồng thời cũng là chuẩn mực để xác định mức độ vi phạm và xử lý vi phạm theo đúng người, đúng việc. Đồng thời việc sử dụng tài sản nhà nước phải tiết kiệm, có hiệu quả, đem lại lợi ích cao nhất cho nhà nước, cho nhân dân xét về trước mắt cũng như lâu dài.
2.4. Tài sản nhà nước phải được quản lý, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong các quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh liên kết, thanh lý tài sản thực hiện theo nguyên tắc thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Có ý kiến cho rằng không nên quy định việc định giá tài sản nhà nước phải theo thị trường, vì trên thực tế nhiều tài sản nhà nước quan trọng như tài nguyên, rừng, đất đai chưa được xác định hoặc rất khó xác định giá. Có một số ý kiến khác lại cho rằng để quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả phải xác định toàn bộ theo giá thị trường.

Chính phủ cho rằng, việc định giá tài sản là cần thiết, vì chỉ có xác định đúng giá trị mới làm cho tài sản thực sự là hàng hoá, tạo cơ sở để thực hiện theo thị trường. Tuy nhiên, một bộ phận tài sản nhà nước trong đó có đất đai, tài nguyên, quyền khai thác vùng trời, vùng biển, … là các loại tài sản đặc biệt vừa là kết tinh lao động của nhiều thế hệ ông cha, vừa là thành quả của đấu tranh lập nước và giữ nước, vì vậy không thể định giá và mua, bán theo thị trường một cách đơn giản mà phải thể hiện sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước, phải tôn trọng quyền sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện. Vì vậy dự án luật quy định theo hướng: cần xác định giá trị tài sản để ghi chép, theo dõi đầy đủ; còn việc thực hiện giá thị trường chỉ trong một số quan hệ như bán, chuyển nhượng quyền sử dụng, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước, liên doanh liên kết.
2.5. Tài sản nhà nước phải được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa theo chế độ quy định. Nguyên tắc này đảm bảo việc sử dụng tài sản nhà nước hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, tránh sử dụng theo kiểu "vắt kiệt" tài sản, đồng thời cho phép bố trí hợp lý, khoa học giữa chi thường xuyên và chi đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước nói chung cũng như trong kế hoạch tài chính của từng cơ quan, đơn vị nói riêng.
2.6. Thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc này làm rõ và bao quát hơn phần đã đề cập ở nguyên tắc 4. Theo nguyên tắc này, toàn bộ quá trình đầu tư, mua sắm, sử dụng, hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước phải công khai (trừ một số nội dung không được phép công khai theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật quốc gia). Đây là nội dung rất quan trọng để tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị, tổ chức Hội, đoàn thể
Vấn đề tài chính, tài sản của tổ chức Hội, đoàn thể đến nay còn có nhiều ý kiến khác nhau, song đa số các ý kiến đều muốn thể hiện sự tự chủ, minh bạch trong tài chính, tài sản của các tổ chức này. Theo Luật Ngân sách nhà nước, vấn đề tài chính của tổ chức Hội, đoàn thể được chia làm 2 nhóm: Đối với tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, ngân sách đảm bảo cân đối kinh phí hoạt động; đối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp kinh phí hoạt động do tổ chức tự đảm bảo, ngân sách nhà nước hỗ trợ trong một số trường hợp cụ thể.

Để thống nhất với quan điểm xử lý chung của Luật Ngân sách nhà nước, tại dự án Luật này, vấn đề quản lý tài sản của các tổ chức hội, đoàn thể được quy định như sau: 
Đối với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Tài sản nhà nước giao cho tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quản lý, sử dụng và tài sản được hình thành do Nhà nước cấp kinh phí để đầu tư xây dựng, mua sắm được quản lý, sử dụng như tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước.

Đối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, việc quản lý tuỳ theo nguồn hình thành tài sản, cụ thể:
- Nếu tài sản được hình thành từ ngân sách nhà nước và coi như ngân sách nhà nước thì tổ chức chỉ có quyền sử dụng; tổ chức có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí của tổ chức. 

- Nếu tài sản được hình thành từ nguồn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc do nhà nước hỗ trợ kinh phí là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, các tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về dân sự và theo Điều lệ của tổ chức.
4. Về các cơ chế mới trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Để phù hợp với tiến trình đổi mới quản lý và hội nhập, dự thảo Luật có quy định một số nội dung mới về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước như sau:

- Nhà nước có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc đầu tư phát triển và bảo vệ tài tài sản nhà nước như: đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài nguyên, ...

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được phép đi thuê trụ sở  làm việc, xe ô tô, ... theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong trường hợp Nhà nước chưa bố trí vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc xét thấy việc đầu tư xây dựng, mua sắm không có hiệu quả bằng đi thuê.
- Cho phép sử dụng một số loại tài sản nhà nước để cho thuê như: quyền khai thác tài sản cơ sở hạ tầng (đường, cầu, cảng, ...), tài sản nhà nước tạm thời dư thừa hoặc chưa sử dụng hết công suất. Tuy nhiên, quy định về việc cho thuê tài sản chỉ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan hành chính không được cho thuê tài sản.
- Việc mua, bán, thanh lý tài sản nhà nước, đi thuê tài sản và cho thuê tài sản nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường thông qua phương thức đấu thầu, đấu giá.
- Cho phép đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện xã hội hoá được tự chủ về sử dụng tài sản để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, liên doanh liên kết.
5. Về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương
Có ý kiến đề nghị đưa nội dung tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài sản vào Luật để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện Luật có hiệu quả.  Tuy nhiên có một số ý kiến đề nghị không nên đưa vấn đề tổ chức bộ máy của các Bộ, địa phương vào Luật. Dự thảo Luật tiếp thu xây dựng theo hướng chỉ nêu yêu cầu hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý công sản đủ năng lực, giúp chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản nhà nước.
6. Vấn đề quản lý, sử dụng tài sản trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng
Có ý kiến đề nghị cần phân biệt tài sản nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng thành hai loại: Đối với loại tài sản nhà nước thông thường, việc quản lý như đối với tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước; đối với loại tài sản nhà nước có tính chất đặc thù thì căn cứ vào các nguyên tắc quy định của Luật này, giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.

Cũng có ý kiến cho rằng, mọi tài sản nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng đều có tính đặc thù; quản lý việc mua sắm, trang bị, sử dụng khác hẳn với các lĩnh vực khác. Vì thế, cần được quy định riêng và nên giao cho Chính phủ quy định.
Chính phủ cho rằng nhóm ý kiến thứ nhất là hợp lý, tuy nhiên trong thực tế cũng như trong các quy định của pháp luật hiện hành, rất khó phân biệt đâu là tài sản đặc thù thuộc lĩnh vực bí mật quốc phòng, an ninh; đâu là tài sản thông thường. Do vậy, việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh nên giao cho Chính phủ căn cứ các nguyên tắc của Luật này, có quy định riêng cho phù hợp.
7. Về tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước Việt Nam ở nước ngoài
Một số ý kiến đề nghị xử lý đặc thù như tài sản nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chính phủ cho rằng về cơ bản quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực này thực hiện như các cơ quan nhà nước. Một số vấn đề đặc thù sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này.
Trên đây là những nội dung liên quan đến Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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